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KỊCH BẢN KIỂM THỬ CÁC NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

(Phục vụ cho việc kiểm thử sản phẩm trên hệ thống) 

STT Tính năng Mô tả tình huống Điều kiện  Kết quả mong đợi 

A. Truy vấn danh sách giao dịch 

1 
Truy vấn danh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch thành công 

- Fromdate = todate 

- Account number hợp lệ 

- Ngày truy vấn có phát sinh giao dịch 

Http code: 200 

Data trả về chi tiết giao dịch 

2 
Truy vấn danh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch không có dự liệu 

- Fromdate = todate 

- Account number hợp lệ 

- Ngày truy vấn không có phát sinh giao dịch 

Http code: 200 

Data rỗng 

3 
Truy vấn danh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch thất bại 

- Sai định dạng ngày 

- Hoặc page, size không hợp lệ 

Http code: 202 

Error code: 42020018 

Message: Bad request format  

4 
Truy vấn sanh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch thất bại 

- Fromdate khác todate 

- Account number hợp lệ 

Http code: 202 

Error code: 42020018 

Message: Bad request format  

5 
Truy vấn danh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch thất bại 

- Fromdate = todate 

- Account number không thuộc khách hàng 

Http code: 202 

Error code: 42020006 

Message: The account not found  

6 
Truy vấn danh sách giao 

dịch 

Truy vấn danh sách giao 

dịch thất bại 
- Token hết hạn 

Http code: 401 

Error code: 42020183 

Message: Token is expired  

B. Truy vấn thông tin số dư tài khoản 

1 Truy vấn số dư tài khoản 
Truy vấn số dư tài khoản 

thành công 
- Account number hợp lệ 

Http code: 200 

Data trả về có current_balance và 

available_balance 
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2 Truy vấn số dư tài khoản Truy vấn số dư thất bại - Account number không thuộc khách hàng 

Http code: 202 

Error code: 42020006 

Message: The account not found  

3 Truy vấn số dư tài khoản Truy vấn số dư thất bại - Không nhập account number 

Http code: 202 

Error code: 42020018 

Message: Bad request format  

4 Truy vấn số dư tài khoản Truy vấn số dư thất bại - Token hết hạn 

Http code: 401 

Error code: 42020183 

Message: Token is expired 

C. Truy vấn lịch sử giao dịch 

01 

Truy vấn lịch sử giao dịch 

theo khoảng số giao dịch 

trong khoảng thời gian 

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thành công 

Yêu cầu ràng buộc của các trường theo 

danh sách bên dưới: 

• account = Required 

• from_transaction_number = Required 

• to_transaction_number = Required 

• from_date = Required 

• to_date = Required 

• limit = Not submit 

 

Thực hiện truy vấn thành công 

Mã trả về: 200 OK  

02 

Truy vấn lịch sử giao dịch 

theo khoảng số giao dịch 

trong khoảng thời gian 

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thất bại 

Yêu cầu ràng buộc => đổi sang không ràng 

buộc của các trường theo danh sách bên 

dưới: 

• account = Required 

• from_transaction_number = Required 

• to_transaction_number = Not submit 

• from_date = Required 

• to_date = Required 

• limit = Not submit 

Mã trả về: 400 - 40020400  

some inputs are missing 

03 
Truy vấn các giao dịch 

trong khoản thời gian 

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thành công 

Yêu cầu ràng buộc của các trường theo 

danh sách bên dưới: 

• account = Required 

Thực hiện truy vấn thành công 

Mã trả về: 200 OK  
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• from_transaction_number = Not submit 

• to_transaction_number = Not submit 

• from_date = Required 

• to_date = Required 

• limit = Not submit 

04 
Truy vấn các giao dịch 

trong khoản thời gian 

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thất bại 

Yêu cầu ràng buộc => đổi sang không ràng 

buộc của các trường theo danh sách bên 

dưới: 

• account = Required 

• from_transaction_number = Not submit 

• to_transaction_number = Not submit 

• from_date = Not submit 

• to_date = Not submit 

• limit = Not submit 

Thực hiện truy vấn không thành 

công 

Mã trả về: 400 - 40020400  

some inputs are missing 

05 
Truy vấn lịch sử giao dịch 

gần nhất theo giới hạn  

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thành công 

Yêu cầu ràng buộc của các trường theo 

danh sách bên dưới: 

• account = Required 

• from_transaction_number = Not submit 

• to_transaction_number = Not submit 

• from_date = Not submit 

• to_date = Not submit 

• limit = Required 

Thực hiện truy vấn thành công 

Mã trả về: 200 OK  

06 
Truy vấn lịch sử giao dịch 

gần nhất theo giới hạn 

Truy vấn lịch sử giao 

dịch thất bại 

Yêu cầu ràng buộc => đổi sang không ràng 

buộc của các trường theo danh sách bên 

dưới: 

• account = Required 

• from_transaction_number = Not submit 

• to_transaction_number = Not submit 

• from_date = Not submit 

• to_date = Not submit 

• limit = Not submit 

Thực hiện truy vấn không thành 

công 

Mã trả về: 400 - 40020400  
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07 Truy vấn lịch sử giao dịch 
Truy vấn giao dịch thất 

bại 
- Token hết hạn 

Error code: 42020183 

Message: Token is expired  

08 Truy vấn lịch sử giao dịch 
Truy vấn giao dịch thất 

bại 
- Sai định dạng ngày 

 

Error code: 42020018 

Message: Bad request format  

 

 

 

 

  


